	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2650/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc


Sơn La, ngày 01 tháng 10  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức kiểm kê đất và tài sản của nhà nước giao cho 

các đơn vị quản lý sử dụng đến thời điểm 0h ngày 01/01/2010

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 439/TTr-STC ngày 21 tháng 9 năm 2009, Công văn số 1403/STC-QLGCS ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh thời gian kiểm kê tài sản cố định trên địa bàn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức kiểm kê đất và tài sản của nhà nước giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị dự toán; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Hải 200 bản.
	 CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Chí Thức 
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	CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm kê đất và tài sản của nhà nước giao cho các 

đơn vị quản lý sử dụng đến thời điểm 0h ngày 01/01/2010
(Kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 01/10/2009
 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhà nước nắm được tổng tài sản của nhà nước giao cho các đơn vị, cơ quan hành chính quản lý, sử dụng.

- Đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Phát hiện những tài sản chưa được quản lý, hạch toán. Phân tích thực trạng về xây dựng, bổ sung quy trình quản lý tài sản cố định trong việc mở sổ sách theo dõi và hạch toán tài sản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổng hợp, phân tích cơ cấu tài sản cố định, phân định rõ các nguồn hình thành tài sản cố định tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ
Kiểm kê toàn bộ đất, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản được quy định là tài sản cố định (sau đây gọi tắt là tài sản) tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu (gọi tắt là đơn vị thực hiện kiểm kê).

III. NGUYÊN TẮC KIỂM KÊ
Kiểm kê nguyên hiện trạng tài sản nhà nước giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tính tại thời điểm kiểm kê.

IV. THỜI ĐIỂM KIỂM KÊ: Tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2010.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỂU MẪU KIỂM KÊ 

1. Phương pháp kiểm kê
Thực hiện theo phương pháp trực quan tính theo từng loại tài sản, sử dụng phương pháp cân, đo, đếm...
2. Biểu mẫu kiểm kê
- Phiếu kiểm kê: Sử dụng cho các đơn vị thực hiện kiểm kê.

+ Phiếu kiểm kê số 01/PKK-TSCĐ.

+ Phiếu kiểm kê số 02a/PKKĐ.
+ Phiếu kiểm kê số 02b/PKKĐ.
- Tổng hợp kiểm kê số 01/TH-KKCS, sử dụng cho các đơn vị thực hiện kiểm kê.
- Tổng hợp kiểm kê số 02/TH-KK, sử dụng cho các sở, ban, ngành.

- Tổng hợp kiểm kê số 03/TH-KK, sử dụng cho các huyện, thành phố. 

- Tổng hợp kiểm kê số 04/TH-KK, sử dụng cho các cấp xã, phường, thị trấn.

VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Đối với đơn vị thực hiện kiểm kê

a) Thành lập hội đồng kiểm kê gồm các thành phần sau:

- Thủ trưởng đơn vị:



Chủ tịch hội đồng.

- Phụ trách kế toán:



Phó Chủ tịch hội đồng.

- Đại diện công đoàn cơ sở:


Thành viên.

- Đại diện bộ phận kỹ thuật (nếu có): 

Thành viên.

b) Trách nhiệm của hội đồng kiểm kê:

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê, phổ biến phương án kiểm kê đối với các thành viên.

- Thực hiện kiểm kê đối với TSCĐ theo quy định tại điểm 2, mục II Kế hoạch này.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê (theo mẫu số 01/TH-KKCS).

2. Đối với các xã, phường, thị trấn
a) Thành lập hội đồng kiểm kê cấp xã, phường, thị trấn gồm:

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch hội đồng

- Ban Tài chính xã, phường, thị trấn: 


Phó Chủ tịch

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc: 



Thành viên.

- Đại diện trưởng bản, tổ trưởng, trưởng tiểu khu: 
Thành viên.

b) Nhiệm vụ của hội đồng: Giúp UBND xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các tổ dân phố, bản, tiểu khu kiểm kê tài sản trên địa bàn tổ, bản, tiểu khu và tính toán giá trị theo đúng hồ sơ, bàn giao tài sản cho bản, tiểu khu, tổ dân phố.

- Thực hiện kiểm kê tài sản của xã, phường, thị trấn quản lý.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố (theo biểu tổng hợp số 04/TH-KK).

- Lập báo cáo kiểm kê TSCĐ thuộc phạm vi xã, phường, thị trấn quản lý.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Đối với cấp tỉnh
- Các đơn vị thực hiện kiểm kê cấp tỉnh: Gửi Sở Tài chính

- Các đơn vị cấp 2 thuộc các Sở:

+  Gửi Sở Tài chính.

+  Gửi Sở chủ quản.

2. Đối với cấp huyện, Thành phố
- Các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý lập báo cáo kết quả kiểm kê kèm chi tiết kiểm kê gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

- Các đơn vị thuộc phòng Giáo dục: Gửi phòng Giáo dục, Phòng Giáo dục tổng hợp, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch. 

-  Các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế: Gửi Trung tâm Y tế, Trung tâm Y tế tổng hợp, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả kiểm kê của các đơn vị, các xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện, thành phố phê duyệt.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP
1. Các sở, ban, ngành
Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý tổ chức thực hiện và nộp báo cáo kiểm kê. Tổng hợp kết quả kiểm kê của toàn bộ các đơn vị thuộc ngành quản lý gửi Sở Tài chính (theo biểu tổng hợp số 01/TH-KK).
2. Sở Tài chính
- Lập biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm kê, lập số liệu theo biểu mẫu kiểm kê quy định (Biểu mẫu kiểm kê được gửi kèm theo công văn hướng dẫn).
- Hướng dẫn các ngành, các cấp, các đơn vị dự toán thực hiện công tác hạch toán giá trị tài sản sau kiểm kê theo quy định.
- Đôn đốc các ngành, huyện, Thành phố và các đơn vị thực hiện kiểm kê tổ chức thực hiện và nộp báo cáo kiểm kê.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị, các xã phường, thị trấn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo.

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả kiểm kê và phê duyệt kết quả kiểm kê gửi Sở Tài chính (theo mẫu số 03/TH-KK).

IX. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thực hiện kiểm kê hoàn thành và gửi tài liệu như ở điểm VII trước ngày 15 tháng 01 năm 2010..

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 01 năm 2010.
3. Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2010.
X. KINH PHÍ KIỂM KÊ
Nguồn kinh phí thực hiện cho việc kiểm kê TSCĐ, được sử dụng nguồn kinh phí đã giao trong dự toán ngân sách của đơn vị.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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